
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022
Lớp/đại đội: 11 GV:
Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 11 A D20_TP01 DH62002267 Phan Thị Phương Dung a1 1

2 11 A D20_TP01 DH62001968 Võ Cao Hoàng Giang a1 2

3 11 A D20_TP01 DH62002240 Nguyễn Quan Minh Hiếu a1 3

4 11 A D20_TP01 DH62003316 Huỳnh Thị Lê a1 4

5 11 A D20_TP01 DH62000011 Nguyễn Lê Bảo Ngọc a1 5

6 11 A D20_TP01 DH62000058 Thái Phúc Nguyên a1 6

7 11 A D20_TP01 DH62001081 Trần Uyển Nhi a1 7

8 11 A D20_TP01 DH62001078 Đỗ Thị Quỳnh Như a1 8

9 11 A D20_TP01 DH62001232 Nguyễn Hoài Phong a1 9

10 11 A D20_TP01 DH62001530 Nguyễn Thị Thanh Tâm a1 10

11 11 A D20_TP01 DH62003604 Lê Thị Thanh Thúy a2 1

12 11 A D20_TP01 DH62003916 Dương Trung Tính a2 2

13 11 A D20_TP01 DH62000724 Lê Thị Quế Trân a2 3

14 11 A D20_TP01 DH62003273 Nguyễn Thị Kim Tuyền a2 4

15 11 A D20_TP02 DH62007220 Trương Huỳnh Th Phước An a2 5

16 11 A D20_TP02 DH62006441 Trần Thị Mộng Cầm a2 6

17 11 A D20_TP02 DH62004754 Trương Tổ Dân a2 7

18 11 A D20_TP02 DH62006450 Phạm Quốc Đạt a2 8

19 11 A D20_TP02 DH62007278 Trần Kiến Hào a2 9
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20 11 A D20_TP02 DH62007013 Nguyễn Văn Khoa a2 10

21 11 A D20_TP02 DH62004798 Nguyễn Kim Ngân a3 1

22 11 A D20_TP02 DH62004147 Nguyễn Ngọc Ngân a3 2

23 11 A D20_TP02 DH62006642 Nguyễn Thị Kim Ngân a3 3

24 11 A D20_TP02 DH62000184 Trần Vương Pháp a3 4

25 11 A D20_TP02 DH62004857 Nguyễn Anh Quân a3 5

26 11 A D20_TP02 DH62004814 Trần Tú Quyên a3 6

27 11 A D20_TP02 DH62006496 Võ Thị Kim Thanh a3 7

28 11 A D20_TP02 DH62004812 Hà Bạch Kim Tiên a3 8

29 11 A D20_TP02 DH62006493 Nguyễn Trung Tín a3 9

30 11 A D20_TP02 DH62006505 Nguyễn Thị Ngọc Trâm a3 10

31 11 A D20_TP02 DH62004919 Nguyễn Ngọc Tường Vi a4 1

32 11 A D20_TP02 DH62006514 Trần Thanh Vy a4 2

33 11 A D20_TP02 DH62007265 Bùi Phi Yến a4 3

34 11 A D20_VT01 DH42003523 Trần Hoàng Ân a4 4

35 11 A D20_VT01 DH42000726 Nguyễn Quốc Bảo Anh a4 5

36 11 A D20_VT01 DH42003358 Tạ Thanh Bình a4 6

37 11 A D20_VT01 DH42001617 Trần Quốc Bình a4 7

38 11 A D20_VT01 DH42002288 Lê Kim Quí a4 8

39 11 A D20_VT02 DH42006428 Nguyễn Tất Đạt a4 9

40 11 A D20_VT02 DH42006426 Nguyễn Minh Dũng a4 10

41 11 A D20_VT02 DH42006430 Trần Quốc Kiệt a5 1

42 11 A D20_VT02 DH42004257 Võ Tấn Phát a5 2
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43 11 A D20_VT02 DH42006437 Lê Anh Toàn a5 3

44 11 A D20_XD01 DH82003709 Bùi Thế Anh a5 4

45 11 A D20_XD01 DH82000207 Võ Hải Đăng a5 5

46 11 A D20_XD01 DH82002089 Nguyễn Nhật Duy a5 6

47 11 A D20_XD01 DH82003406 Ngô Hoàng Hà a5 7

48 11 A D20_XD01 DH82003400 Nguyễn Hoàng Hảo a5 8

49 11 A D20_XD01 DH82003586 Ng Hoàng Trung Hiền Hậu a5 9

50 11 A D20_XD01 DH82002028 Lê Bá Hồng a5 10

51 11 A D20_XD01 DH82003179 Hồ Nguyễn Tường Huy a6 1

52 11 A D20_XD01 DH82003093 Hồ Phát Huy a6 2

53 11 A D20_XD01 DH82000786 Dương Võ Duy Khánh a6 3

54 11 A D20_XD01 DH82000367 Nguyễn Minh Khôi a6 4

55 11 A D20_XD01 DH82002131 Nguyễn Minh Mẫn a6 5

56 11 A D20_XD01 DH82000079 Nguyễn Gia Minh a6 6

57 11 A D20_XD01 DH82000954 Đặng Văn Nghĩa a6 7

58 11 A D20_XD01 DH82003043 Châu Trọng Nhân a6 8

59 11 A D20_XD01 DH82002908 Nguyễn Thị Quỳnh Như a6 9

60 11 A D20_XD01 DH82003565 Đoàn Minh Phát a6 10

61 11 A D20_XD01 DH82002047 Nguyễn Hoàng Phi a7 1

62 11 A D20_XD01 DH82001375 Trần Hoàng Việt Phong a7 2

63 11 A D20_XD01 DH82003553 Ngô Thái Quốc a7 3

64 11 A D20_XD01 DH82002576 Trương Đỗ Quyên a7 4

65 11 A D20_XD01 DH82000618 Vũ Văn Quyền a7 5
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66 11 A D20_XD01 DH82003608 Trần Quốc Thái a7 6

67 11 A D20_XD01 DH82003123 Trương Quốc Thái a7 7

68 11 A D20_XD01 DH82003767 Bá Đại Trung Thành a7 8

69 11 A D20_XD01 DH82000097 Lê Võ Minh Thiện a7 9

70 11 A D20_XD01 DH82002116 Võ Minh Thuận a8 1

71 11 A D20_XD01 DH82000502 Huỳnh Hữu Tính a8 2

72 11 A D20_XD01 DH82002434 Hồ Thị Bích Trâm a8 3

73 11 A D20_XD01 DH82003599 Nguyễn Lê Thị Đoan Trang a8 4

74 11 A D20_XD01 DH82002987 Nguyễn Ngọc Văn a8 5

75 11 A D20_XD02 DH82003915 Đặng Minh Châu a8 6

76 11 A D20_XD02 DH82004522 Từ Thừa Chí a8 7

77 11 A D20_XD02 DH82004746 Thái Huy Dũng a8 8

78 11 A D20_XD02 DH82004406 Nguyễn Văn út Em a8 9

79 11 A D20_XD02 DH82006525 Nguyễn Trung Hậu a9 1

80 11 A D20_XD02 DH82004742 Trần Quang Hậu a9 2

81 11 A D20_XD02 DH82006532 Trịnh Lý Hùng a9 3

82 11 A D20_XD02 DH82004100 Cao Nam Khánh a9 4

83 11 A D20_XD02 DH82006539 Nguyễn Phúc Minh Khoa a9 5

84 11 A D20_XD02 DH82006542 Võ Thanh Lộc a9 6

85 11 A D20_XD02 DH82004755 Võ Thành Lộc a9 7

86 11 A D20_XD02 DH82004539 Hà Nhật Minh a9 8

87 11 A D20_XD02 DH82006544 Lê Thị Kiều My a9 9

88 11 A D20_XD02 DH82004148 Võ Trung Nam a10 1
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89 11 A D20_XD02 DH82006550 Nguyễn Minh Phúc a10 2

90 11 A D20_XD02 DH82004051 Nguyễn Nhật Trường Phước a10 3

91 11 A D20_XD02 DH82007215 Trần Minh Quân a10 4

92 11 A D20_XD02 DH82004118 Lê Phạm Tấn Tài a10 5

93 11 A D20_XD02 DH82003508 Phạm Quyết Thắng a10 6

94 11 A D20_XD02 DH82004484 Phạm Hồ Bảo Tiến a10 7

95 11 A D20_XD02 DH82004040 Nguyễn Ngọc Tuấn a10 8

96 11 A D20_XD02 DH82006564 Nguyễn Minh Việt a10 9

97 11 A D20_CDT02 DH12006307 Vũ Quang Huy a10 10

98 11 A D19_CDT02 DH11902895 Nguyễn Quang Thịnh a10 11

99 11 A D20_QT07 DH72004138 Dương Ngọc Kim Ngân a10 12
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